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UBND TỈNH BẮC NINH 

SỞ Y TẾ  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   

Số:  09 /QĐ-SYT              Bắc Ninh, ngày 12 tháng 01 năm 2024      

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố công khai giao dự toán NSNN năm 2024 

 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, 

các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; 

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài 

chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 

tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn 

vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; 

 Căn cứ Quyết định số 471/QĐ-SYT ngày 29/12/2023 của Sở Y tế về việc giao 

dự toán ngân sách nhà nước năm 2024; 

 Xét đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính Sở Y tế, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố công khai giao dự toán thu, chi Ngân sách nhà nước năm 

2024 đã giao cho các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc Sở Y tế (chi tiết theo 

biểu đính kèm). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Trưởng phòng Tổ chức Hành chính, Trưởng phòng Kế hoạch Tài 

chính và các đơn vị liên quan thuộc và trực thuộc tổ chức thực hiện Quyết định 

này./. 

 

Nơi nhận: 

- Như điều 3;  

- Sở Tài chính; 

- BGĐ Sở Y tế; 

- Cổng TTĐT Sở Y tế; 

- Lưu: VT, KHTC. 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 
 

Tô Thị Mai Hoa 

mailto:syt@bacninh.gov.vn
http://syt.bacninh.gov.vn/
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SỞ Y TẾ BẮC NINH        

      Chương 423                                          

Biểu số 1 - Ban hành kèm theo TT số 61/2017/TT-BTC 

ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính 

 

CÔNG BỐ CÔNG KHAI GIAO DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024 

(Kèm theo Quyết định số  09 /QĐ-SYT ngày 12 tháng 01 năm 2024 của Sở Y tế) 
 

        ĐVT: 1.000 Đồng  

TT Nội dung 
Mã 

khoản 

Mã 

nguồn 

NSNN 

Tổng số 

Chi tiết theo đơn vị sử dụng 

Văn phòng Sở Y 

tế 

Bệnh viện đa 

khoa tỉnh 

Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật 

Trung tâm 

Kiểm nghiệm 

Trung tâm 

Pháp Y 

A B C D 1 2 3 4 5 6 

I Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí   1.590.000 1.590.000 - - -  

1 Số thu phí   1.590.000 1.590.000 - - - - 

 - Phí lĩnh vực Y tế   800.000 800.000     

 - Phí Lĩnh vực dược   790.000 790.000     

2 Chi từ nguồn thu phí được để lại   1.200.900 1.200.900 - - - - 

2.1 Chi quản lý hành chính   1.200.900 1.200.900     

a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ   1.200.900 1.200.900     

b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ   -      

2.2 Chi sự nghiệp   - - - - - - 

a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ   -  -    

b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ   -      

3 Số phí nộp NSNN   389.100 389.100 - - - - 

4 Thu sự nghiệp y tế   -  - - - - 

5 
Dành nguồn cải cách tiền lương từ các 

khoản thu được để lại 
  480.000 480.000  - - - 

II Dự toán chi ngân sách nhà nước   207.255.823 11.564.100 409.000 17.889.000 4.867.000 1.796.000 

1 Chi quản lý hành chính   8.995.000 8.995.000 - - - - 

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ   8.916.000 8.916.000 - - - - 

  341 13 8.802.000 8.802.000     
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        ĐVT: 1.000 Đồng  

TT Nội dung 
Mã 

khoản 

Mã 

nguồn 

NSNN 

Tổng số 

Chi tiết theo đơn vị sử dụng 

Văn phòng Sở Y 

tế 

Bệnh viện đa 

khoa tỉnh 

Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật 

Trung tâm 

Kiểm nghiệm 

Trung tâm 

Pháp Y 

A B C D 1 2 3 4 5 6 

  341 14 114.000 114.000     

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 341 12 79.000 79.000     

2 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình   195.825.583 2.569.100 409.000 17.889.000 4.867.000 1.796.000 

2.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên   191.189.000 - - 17.889.000 4.867.000 1.604.000 

  131 13 52.692.000   17.889.000 4.319.000  

  132 13 108.480.000      

  139 13 1.415.000     1.415.000 

  151 13 6.413.000      

  131 14 5.057.000    548.000  

  132 14 16.018.000      

  139 14 189.000     189.000 

  151 14 925.000      

2.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên   4.636.583 2.569.100 409.000 - - 192.000 

-  131 12 -      

-  132 12 1.875.483  409.000    

-  139 12 2.761.100 2.569.100    192.000 

3 Chi bảo đảm xã hội   2.048.240 - - - - - 

3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên   -      

3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 398 12 2.048.240 -     

4 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường   387.000 - - - - - 

4.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên   -      

4.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 251 12 387.000      
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        ĐVT: 1.000 Đồng  

TT Nội dung 
Mã 

khoản 

Mã nguồn 

NSNN 
 Tổng số  

 Chi tiết theo đơn vị sử dụng  

 Bệnh viện 

 Da liễu  

 Bệnh viện 

 Sức khỏe  

Tâm thần  

 Bệnh viện 

 Phổi  

 Bệnh viện 

YHCT 

&PHCN  

 TTYT TX 

Thuận 

Thành  

A B C D  1   7   8   9   10   11  

I 
Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ 

phí 
  1.590.000      

1 Số thu phí   1.590.000 - - - - - 

2 Chi từ nguồn thu phí được để lại   1.200.900 - - - - - 

2.1 Chi quản lý hành chính   1.200.900      

2.2 Chi sự nghiệp   - - - - - - 

3 Số phí, lệ phí nộp NSNN   389.100     - 

4 Thu sự nghiệp y tế   - - - - - - 

5 
Dành nguồn cải cách tiền lương 

từ các khoản thu được để lại 
  480.000 - - - - - 

II Dự toán chi ngân sách nhà nước   207.255.823 4.253.240 7.184.000 4.489.000 269.489 27.420.000 

1 Chi quản lý hành chính   8.995.000     - 

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ   8.916.000 - - - - - 

  341 13 8.802.000      

  341 14 114.000      

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 341 12 79.000      

2 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình   195.825.583 2.655.000 6.698.000 4.138.000 269.489 27.420.000 

2.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên   191.189.000 2.655.000 6.698.000 4.138.000 - 27.420.000 

  131 13 52.692.000     4.533.000 

  132 13 108.480.000 2.655.000 6.698.000 4.138.000  18.168.000 

  139 13 1.415.000      

  151 13 6.413.000     819.000 
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        ĐVT: 1.000 Đồng  

TT Nội dung 
Mã 

khoản 

Mã nguồn 

NSNN 
 Tổng số  

 Chi tiết theo đơn vị sử dụng  

 Bệnh viện 

 Da liễu  

 Bệnh viện 

 Sức khỏe  

Tâm thần  

 Bệnh viện 

 Phổi  

 Bệnh viện 

YHCT 

&PHCN  

 TTYT TX 

Thuận 

Thành  

  131 14 5.057.000     681.000 

  132 14 16.018.000     3.085.000 

  139 14 189.000      

  151 14 925.000     134.000 

2.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên   4.636.583 - - - 269.489 - 

-  131 12 -      

-  132 12 1.875.483    269.489  

-  139 12 2.761.100      

3 Chi bảo đảm xã hội   2.048.240 1.598.240 195.000 255.000 - - 

3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên   -      

3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 398 12 2.048.240 1.598.240 195.000 255.000   

4 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường   387.000 - 291.000 96.000 - - 

4.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên   -      

4.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 251 12 387.000  291.000 96.000   
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         ĐVT: 1.000 Đồng  

TT Nội dung 
Mã 

khoản 

Mã 

nguồn 

NSNN 

Tổng số 

Chi tiết theo đơn vị sử dụng 

TTYT 

huyện 

Gia Bình 

TTYT 

huyện 

Lương Tài 

TTYT 

huyện 

Tiên Du 

TTYT TP 

Từ Sơn 

TTYT 

huyện 

Yên Phong 

TTYT TX 

Quế Võ 

A B C D 1 12 13 14 15 16 17 

I 
Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, 

lệ phí 
  1.590.000       

1 Số thu phí   1.590.000 - - - - - - 

2 Chi từ nguồn thu phí được để lại   1.200.900 - - - - - - 

2.1 Chi quản lý hành chính   1.200.900       

2.2 Chi sự nghiệp   - - - - - - - 

3 Số phí, lệ phí nộp NSNN   389.100 - - - - - - 

4 Thu sự nghiệp y tế   - - - - - - - 

5 
Dành nguồn cải cách tiền lương 

từ các khoản thu được để lại 
  480.000 - - - - - - 

II Dự toán chi ngân sách nhà nước   207.255.823 18.910.994 17.393.000 18.792.000 22.070.000 21.970.000 27.979.000 

1 Chi quản lý hành chính   8.995.000 - - - - - - 

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ   8.916.000 - - - - - - 

  341 13 8.802.000       

  341 14 114.000       

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 341 12 79.000       

2 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình   195.825.583 18.910.994 17.393.000 18.792.000 22.070.000 21.970.000 27.979.000 

2.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên   191.189.000 17.714.000 17.393.000 18.792.000 22.070.000 21.970.000 27.979.000 

  131 13 52.692.000 5.077.000 4.221.000 3.041.000 5.784.000 3.852.000 3.976.000 

  132 13 108.480.000 9.321.000 9.956.000 11.842.000 12.256.000 14.119.000 19.327.000 

  139 13 1.415.000       

  151 13 6.413.000 973.000 652.000 998.000 1.097.000 891.000 983.000 

  131 14 5.057.000 625.000 659.000 561.000 784.000 587.000 612.000 
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         ĐVT: 1.000 Đồng  

TT Nội dung 
Mã 

khoản 

Mã 

nguồn 

NSNN 

Tổng số 

Chi tiết theo đơn vị sử dụng 

TTYT 

huyện 

Gia Bình 

TTYT 

huyện 

Lương Tài 

TTYT 

huyện 

Tiên Du 

TTYT TP 

Từ Sơn 

TTYT 

huyện 

Yên Phong 

TTYT TX 

Quế Võ 

A B C D 1 12 13 14 15 16 17 

  132 14 16.018.000 1.575.000 1.810.000 2.210.000 2.020.000 2.382.000 2.936.000 

  139 14 189.000       

  151 14 925.000 143.000 95.000 140.000 129.000 139.000 145.000 

2.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên   4.636.583 1.196.994 - - - - - 

-  131 12 -       

-  132 12 1.875.483 1.196.994      

-  139 12 2.761.100       

3 Chi bảo đảm xã hội   2.048.240 - - - - - - 

3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên   -       

3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 398 12 2.048.240       

4 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường   387.000 - - - - - - 

4.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên   -       

4.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 251 12 387.000       
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